
PHỤ LỤC 02 

Danh mục một số văn bản chỉ đạo, triển khai 

nhiệm vụ công tác Nội vụ năm 2024 đang có hiệu lực thi hành  

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-SNV ngày       tháng      năm 2023 của Sở Nội vụ) 

 

STT TÊN VĂN BẢN 

I LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, CÔNG TÁC THANH NIÊN 

1 
Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 05/7/2022 của Tỉnh ủy Hưng Yên về Chương trình phát 

triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

2 

Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch, đào tạo, 

bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ có tính chất chiến lược, lâu dài cho đội ngũ cán bộ chủ chốt 

cấp xã 

3 

Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thực hiện Kết 

luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 

4 

Kế hoạch số 130/Kh-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 

35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của 

Chính phủ 

5 

Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về thực 

hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai 

đoạn 2023-2025 

6 

Thông báo số 1289-TB/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về 

Phương án quy hoạch đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

2050; Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2023-2025 

7 
Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển 

thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030 

8 

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 17/6/2022  của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương 

trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, 

nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

9 
Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 

10 
Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương 

trình phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 

11 

Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 212/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh 

niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030 

12 
Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
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II LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CÔNG TÁC HỘI, QUỸ 

1 

Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 07/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương 

khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2026 

2 

Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 07/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực 

hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW, giai đoạn 2023-2026. 

3 
Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 30/11/2022 của Tỉnh ủy về Quản lý biên chế giai đoạn 

2022-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

4 
Kế hoạch số 221-KH/TU ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quản lý biên chế 

giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

5 
Nghị quyết số 383/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh quy định về hỗ trợ cán 

bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc, chuyển công tác giai đoạn 2023-2026. 

6 

Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND  ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh quy định việc hỗ trợ 

giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp giáo 

dục công lập trên địa bàn tỉnh 

7 

Kế hoạch số 183/KH-UBND  ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh  Xây dựng, phê duyệt Đề án 

tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính của các ĐVSNCL trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2025 

8 

Chương trình hành động số 133/CTr-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 140-KH/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; các Kế hoạch số 208-KH/TU, số 209-KH/TU của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh. 

9 

Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh 

giản biên chế gắn với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026.  

10 

Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đảm 

bảo số người làm việc gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập của 

tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2026. 

11 
Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện sắp 

xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 

III LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÔNG VỤ 

1 
Chương trình số 37-Ctr/TU ngày 26/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. 

2 

Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 23/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận 

39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, 

quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025; 2026-2030. 

3 

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên triển khai thực 

hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mần non, tiểu học, trung học cơ 

sở giai đoạn 1( 2021-2025). 
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4 
Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/11/2023 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Hưng Yên đến năm 2025. 

IV LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1 
Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác 

CCHC trên địa bàn tỉnh.   

2 

Kế  hoạch số 160-KH/TU ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, học tập, 

nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2023 “ Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”. 

3 
Quyết  định  số  01/2023/QĐ-UBND  ngày 11/01/2023 của UBND  tỉnh  về quy định đánh 

giá năng lực thực hiện các chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên. 

4 
Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính nhà 

nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. 

5 

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khảo sát đo 

lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. 

6 

Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 

cải cách hành chính. 

7 

Quyết định số 808/QĐ-UBND  ngày 04/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. 

8 

Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án 

xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện(DDCI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2023 -2025. 

9 

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khảo sát đo 

lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. 

V LĨNH VỰC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ PHÁP CHẾ 

1 
Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 09/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng 

lực tiếp cận pháp luật của người dân” thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ 

2 
Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 13/10/2023 về tổ chức thực hiện Kết luận kiểm tra số 4402/KL-

BNV ngày 10/8/2023 của Bộ Nội vụ 

VI LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1 

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về bồi dưỡng cán bộ, công 

chức làm công tác tôn giáo; chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2021-2025 

2 
Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh về công tác đối với đạo Tin 

lành giai đoạn 2021-2030 
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3 
 Công văn số 51/UBND-NC ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý 

hoạt động của một số nhà tu hành Phật giáo trên địa bàn tỉnh 

4 

Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết 

định số 43/QĐ-TTg quyết định Phê duyệt đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công 

chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026” 

5 
Công văn số 1379-CV/TU ngày 19/8/2022 của Tỉnh ủy về việc nắm tình hình, xử lý 

nghiêm các hoạt động truyền bá, luyện tập Pháp luân công 

6 
Công văn số 122/UBND-NC ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý 

nhà nước đối với hoạt động của các “đạo lạ”, “tà đạo” 

VII LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

1 

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh phát động, triển khai phong 

trào thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 

Kế hoạch 05 năm (2021-2025) 

2 
Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh tuyên truyền phong trào thi 

đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 

3 
Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về bồi dưỡng và nhân rộng 

gương điển hình tiên tiến 

4 
Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua 

“Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hưng Yên” giai đoạn 2022-2025 

5 
Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua đặc 

biệt “Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm của tỉnh” giai đoạn 2021-2025 

6 
Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua 

“Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số” giai đoạn 2022-2025 

7 

Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua 

“Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” 

giai đoạn 2022-2025 

8 
Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 

9 
Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 

10 
Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh phát động phong trào thi 

đua “Đẩy mạnh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội” 

11 

Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua 

“Đẩy mạnh thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí” của tỉnh Hưng Yên 

12 

Kế hoạch số 57/KH-SNV ngày 26/7/2021 của Sở Nội vụ xây dựng điển hình tiên tiến 

phong trào thi đua “Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ 

hành chính và Chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công giai đoạn 2021-2025” 
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13 

Kế hoạch số 52/KH-SNV ngày 23/7/2021 của Sở Nội vụ xây dựng điển hình tiên tiến trong 

phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai 

đoạn 2021-2025” 

VIII LĨNH VỰC VĂN THƯ – LƯU TRỮ 

1 
Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Về thực hiện Đề án "Lưu trữ 

tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025". 

2 

Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án “Chỉnh 

lý tài liệu hình thành từ năm 2015 trở về trước tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025”. 

3 
Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Danh mục các 

cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên. 

4 

Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh ban hành Chương trình 

“Công bố tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên phục vụ 

xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” giai đoạn 2022 - 2030. 

 

* Ghi chú: 

(1) Lãnh đạo Sở Nội vụ và Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chủ động nghiên 

cứu, chỉ đạo tham mưu và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, bám sát nội dụng, giải 

pháp từng lĩnh vực theo các kế hoạch, chương trình và các văn bản tại Phụ lục này; chỉ đạo cập nhật 

văn bản liên quan đã ban hành nhưng chưa được thống kê đầy đủ trong Phụ lục; thường xuyên, kịp thời 

cập nhật, nghiên cứu các văn bản mới ban hành của cấp trên để tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, 

thống nhất. 

(2) Trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ, toàn văn các văn bản tại Phục 

lục này và các văn bản có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Sở (chuyên mục của phòng,đơn 

vị), hoàn thành trước ngày 01/3/2024. 
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